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      BÁO CÁO 

Hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến 

I. Sơ yếu lý lịch 

- Họ tên: Cấn Bạch Kim 

- Sinh ngày, tháng, năm: 11/ 8/ 1983. Giới tính: Nữ     

- Dân tộc: Kinh, tôn giáo: Không 

- Nơi thường trú: Thôn Lại Thượng, xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất  

- Cơ quan, địa phương công tác: Trường THPT Thạch Thất, huyện Thạch Thất, 

Thành phố Hà Nội. 

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Giáo viên. 

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.  

- Điện thoại liên hệ: 0378161668. 

II. Hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến 

1. Tên sáng kiến đề nghị xem xét: “Xây dựng bài tập có nội dung gắn liền thực tiễn 

theo hướng tiếp cận PISA trong dạy học Chủ đề - Trao đổi chất và chuyển hóa năng 

lượng - Sinh học 10”, số quyết định 26 /QĐ-THPTTT, ngày 26 tháng 02 năm 2025, 

Trường THPT Thạch Thất ban hành. 

2. Lĩnh vực thực hiện sáng kiến: Sinh học 

3. Nêu lí do chọn vấn đề mang tính cấp thiết:  

Đổi mới giáo dục là một quá trình cải cách và nâng cao chất lượng giáo dục để đáp 

ứng nhu cầu phát triển của xã hội và nền kinh tế. Đổi mới giáo dục không chỉ đơn 

thuần là thay đổi nội dung giảng dạy, mà còn bao gồm thay đổi phương pháp giảng 

dạy, hình thức đánh giá, cũng như xây dựng môi trường học tập phù hợp hơn với xu 

hướng toàn cầu. 

Đối với môn Sinh học đổi mới phương pháp dạy học và cách đánh giá giúp học sinh 

phát triển năng lực vận dụng lí thuyết vào thực tiễn từ đó học sinh sẽ tự phát hiện và 

giải quyết một cách chủ động, sáng tạo các vấn đề thực tế có liên quan tới sinh học, 



làm cho học sinh coi trọng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tế và yêu thích 

môn học. 

Cho tới nay, PISA là cuộc khảo sát giáo dục duy nhất trên thế giới có tính 

chu kì (3 năm 1 lần) để đánh giá năng lực của học sinh ở độ tuổi 15 – độ tuổi giáo 

dục bắt buộc ở hầu hết các quốc gia. Nội dung đánh giá của PISA hoàn toàn được 

xác định dựa trên năng lực cần thiết cho cuộc sống tương lai, không dựa vào nội 

dung các chương trình giáo dục quốc gia. Thay vì kiểm tra sự thuộc bài theo các 

chương trình giáo dục cụ thể, PISA xem xét khả năng vận dụng kiến thức trong lĩnh 

vực chuyên môn cơ bản, khả năng phân tích, lý giải và truyền đạt một cách có hiệu 

quả khi họ xem xét, diễn giải và giải quyết các vấn đề.  

Là người trực tiếp giảng dạy bộ môn sinh học ở trường THPT, Tôi nhận thấy, 

việc sử dụng hệ thống bài tập gắn với đời sống thực tiễn theo hướng tiếp cận PISA 

trong dạy học môn sinh học là rất quan trọng, mang tính thiết thực cao, đã phát huy 

được tính tích cực, sáng tạo, của học sinh, tạo niềm tin, niềm vui hứng thú trong học 

tập bộ môn. Từ những lí do đó tôi đã thực hiện đề tài “Xây dựng bài tập có nội 

dung gắn liền thực tiễn theo hướng tiếp cận PISA trong dạy học Chủ đề: Trao 

đổi chất và chuyển hóa năng lượng - Sinh học 10. 

4. Thời gian thực hiện, thời gian bắt đầu áp dụng: Từ năm học 2023 – 2024 và 

các năm học tiếp theo . 

5. Đối tượng, phạm vi triển khai áp dụng: Học sinh khối 10 trường THPT Thạch 

Thất. 

6. Có số liệu khảo sát trước khi thực hiện giải pháp:  

Thống kê số liệu điểm khảo sát của lớp trước khi dạy thực nghiệm: lớp 10A2( năm 

học 2023 – 2024), lớp 10A13( năm học 2024 – 2025)  

 

Lớp 

10A2 

 Số 

bài 

Chưa đạt Đạt Khá Tốt 

Số 

lượng 

% Số 

lượng 

% Số 

lượng 

% Số 

lượng 

% 

Trước 

dạy thực 

nghiệm 

43 0 0 8 18,6% 20 46,5% 15 34,9% 

 



 

7. Báo cáo chi tiết cụ thể các nội dung chính trong sáng kiến: 

Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ 

1. Lí do chọn đề tài 

Đổi mới giáo dục là một quá trình cải cách và nâng cao chất lượng giáo dục để đáp 

ứng nhu cầu phát triển của xã hội và nền kinh tế. Đổi mới giáo dục không chỉ đơn 

thuần là thay đổi nội dung giảng dạy, mà còn bao gồm thay đổi phương pháp giảng 

dạy, hình thức đánh giá, cũng như xây dựng môi trường học tập phù hợp hơn với xu 

hướng toàn cầu. 

Đối với môn Sinh học đổi mới phương pháp dạy học và cách đánh giá giúp học sinh 

phát triển năng lực vận dụng lí thuyết vào thực tiễn từ đó học sinh sẽ tự phát hiện và 

giải quyết một cách chủ động, sáng tạo các vấn đề thực tế có liên quan tới sinh học, 

làm cho học sinh coi trọng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tế và yêu thích 

môn học. 

Cho tới nay, PISA là cuộc khảo sát giáo dục duy nhất trên thế giới có tính 

chu kì (3 năm 1 lần) để đánh giá năng lực của học sinh ở độ tuổi 15 – độ tuổi giáo 

dục bắt buộc ở hầu hết các quốc gia. Nội dung đánh giá của PISA hoàn toàn được 

xác định dựa trên năng lực cần thiết cho cuộc sống tương lai, không dựa vào nội 

dung các chương trình giáo dục quốc gia. Thay vì kiểm tra sự thuộc bài theo các 

chương trình giáo dục cụ thể, PISA xem xét khả năng vận dụng kiến thức trong lĩnh 

vực chuyên môn cơ bản, khả năng phân tích, lý giải và truyền đạt một cách có hiệu 

quả khi họ xem xét, diễn giải và giải quyết các vấn đề.  

Là người trực tiếp giảng dạy bộ môn sinh học ở trường THPT, Tôi nhận thấy, 

việc sử dụng hệ thống bài tập gắn với đời sống thực tiễn theo hướng tiếp cận PISA 

trong dạy học môn sinh học là rất quan trọng, mang tính thiết thực cao, đã phát huy 

được tính tích cực, sáng tạo, của học sinh, tạo niềm tin, niềm vui hứng thú trong học 

Lớp 

10A13 

 Số 

bài 

Chưa đạt Đạt Khá Tốt 

Số 

lượng 

% Số 

lượng 

% Số 

lượng 

% Số 

lượng 

% 

Trước 

dạy thực 

nghiệm 

45 0 0 11 24,4% 20 44,5% 14 31,1% 

 



tập bộ môn. Từ những lí do đó tôi đã thực hiện đề tài “Xây dựng bài tập có nội 

dung gắn liền thực tiễn theo hướng tiếp cận PISA trong dạy học Chủ đề: Trao 

đổi chất và chuyển hóa năng lượng - Sinh học 10”. 

2. Mục đích nghiên cứu 

         Xây dựng một hệ thống các hiện tượng sinh học thực tiễn có thể vận dụng vào 

bài giảng trong chương trình sinh học 10. 

         Vận dụng hệ thống các hiện tượng sinh học thực tiễn ở trên vào bài giảng, nhằm 

giáo dục ý thức và tăng hứng thú học tập bộ môn cho học sinh để sinh học không còn 

mang tính đặc thù khó hiểu như một “ Thuật ngữ khoa học”        

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 

3.1. Đối tượng nghiên cứu: Phát triển năng lực vận dụng lí thuyết vào thực tiễn cho 

HS THPT  

3.2. Phạm vi nghiên cứu: 

Chương trình Sinh học 10 – Chủ đề 6: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở tế 

bào -  Bộ sách Cánh diều 

4. Phương pháp nghiên cứu 

4.1. Phương pháp nghiên cứu cơ sở lí luận 

 4.2. Phương pháp thực nghiệm. 

 4.3. Phương pháp phân tích và đánh giá kết quả 

Phần II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 

1. Cơ sở lí luận 

1.1. PISA là gì? 

          PISA (Programme for International Student Assessment) là một nghiên cứu 

quốc tế về đánh giá năng lực học sinh, được tổ chức định kỳ mỗi ba năm dưới sự 

quản lý của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Mục tiêu của PISA là 

đánh giá khả năng của học sinh ở độ tuổi 15 trong ba lĩnh vực chính: Đọc hiểu, 

Toán học, và Khoa học. 

           Nghiên cứu này không chỉ đánh giá kiến thức mà học sinh có được, mà còn 

đánh giá khả năng áp dụng kiến thức đó vào các tình huống thực tế. PISA cung cấp 

thông tin quan trọng giúp các quốc gia cải thiện chất lượng giáo dục và chính sách 

học tập. PISA được tiến hành tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, và kết quả 



khảo sát giúp tạo ra các phân tích và so sánh về hiệu quả giáo dục giữa các hệ 

thống giáo dục khác nhau trên thế giới. 

1.2. Mục đích chính của PISA (Programme for International Student 

Assessment) là đánh giá năng lực của học sinh 15 tuổi vào các tình huống thực 

tế, nhằm hiểu rõ hơn về chất lượng hệ thống giáo dục toàn cầu.  

         So sánh và phân tích giữa các quốc gia: PISA cho phép các quốc gia so sánh 

hệ thống giáo dục của mình với các quốc gia khác, từ đó hiểu rõ hơn về điểm mạnh 

và điểm yếu trong giáo dục của mình, đồng thời học hỏi những phương pháp giảng 

dạy và chiến lược cải thiện chất lượng giáo dục hiệu quả. 

          Hỗ trợ cải cách giáo dục: Dựa trên kết quả của PISA, các quốc gia có thể xác 

định các vấn đề cụ thể trong giáo dục và thực hiện những cải cách cần thiết để 

nâng cao chất lượng giáo dục, cũng như chuẩn bị tốt hơn cho học sinh đối diện với 

thách thức trong thế kỷ 21. 

          Khuyến khích phát triển năng lực quan trọng: PISA khuyến khích việc phát 

triển năng lực cho học sinh, bao gồm tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, kĩ năng 

sáng tạo và hợp tác, những yếu tố quan trọng trong việc chuẩn bị cho học sinh vào 

đời sống và công việc trong tương lai. 

         Cung cấp dữ liệu quốc tế để nghiên cứu: PISA cung cấp một kho dữ liệu 

phong phú giúp các nhà nghiên cứu, giáo viên và các nhà hoạch định chính sách 

hiểu rõ hơn về các yếu tố tác động đến chất lượng giáo dục và sự thành công của 

học sinh trên toàn cầu. 

1. 3. Việc Việt Nam tham gia PISA nhằm đạt được một số mục tiêu quan 

trọng, bao gồm: 

          Đánh giá chất lượng giáo dục quốc gia: Tham gia PISA giúp Việt Nam đánh 

giá năng lực học sinh ở độ tuổi 15 trong các lĩnh vực đọc hiểu, toán học và khoa 

học so với các quốc gia khác.  

          Cải thiện chính sách giáo dục: Kết quả từ PISA cung cấp những thông tin có 

giá trị giúp các nhà hoạch định chính sách giáo dục điều chỉnh và cải thiện chương 

trình giảng dạy, phương pháp giảng dạy và môi trường học tập. 

          So sánh và học hỏi từ các quốc gia khác: Tham gia PISA giúp Việt Nam có 

cơ hội so sánh và học hỏi từ các quốc gia có hệ thống giáo dục tiên tiến. Các nước 

có kết quả tốt từ PISA thường chia sẻ những chiến lược và phương pháp giúp nâng 

cao chất lượng giáo dục. 



          Đưa ra hướng phát triển giáo dục lâu dài: Kết quả từ PISA không chỉ giúp 

Việt Nam nhận diện những vấn đề cần cải thiện trong ngắn hạn, mà còn tạo ra 

những gợi ý cho những thay đổi dài hạn trong việc phát triển giáo dục để phù hợp 

với nhu cầu thế giới và xu hướng toàn cầu. 

           Phát triển khả năng vận dụng thực tiễn cho học sinh: PISA tập trung không 

chỉ vào việc đánh năng lực nhận thức mà còn vào khả năng vận dụng thực tế. Điều 

này giúp học sinh Việt Nam phát triển năng lực tư duy phản biện và giải quyết vấn 

đề, những yếu tố quan trọng cho tương lai nghề nghiệp và cuộc sống. 

2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm. 

Môn Sinh học ở trường THPT nói chung và Sinh học 10 nói riêng là môn khoa 

học thực nghiệm, nó có sự gắn bó chặt chẽ giữa kiến thức khoa học và những ứng 

dụng trong thực tiễn cuộc sống. Trong quá trình dạy học tại trường THPT, tôi nhận 

thấy nếu tách kiến thức khoa học trong chương trình phổ thông ra khỏi các ứng dụng 

thực tiễn đời sống thì việc chiếm lĩnh tri thức với học sinh chỉ là những ghi nhớ khó 

hiểu. Các em nhớ kiến thức nhưng lại không biết kiến thức đó để làm gì, hay chỉ với 

mục tiêu duy nhất là để đi thi và đỗ vào một trường đại học, cao đẳng nào đó. Vì 

vậy, dạy học định hướng năng lực đòi hỏi việc đổi mới mục tiêu, nội dung, phương 

pháp dạy học và đánh giá, trong đó việc thay đổi quan niệm  

và cách xây dựng các nhiệm vụ học tập, câu hỏi có vai trò quan trọng. 

Đối với giáo viên, câu hỏi là yếu tố điều khiển quá trình giáo dục. Đối với học 

sinh, câu hỏi là một nhiệm vụ cần thực hiện, là một phần nội dung học tập. Trong 

việc giảng dạy môn Sinh học tại các trường THPT hiện nay, câu hỏi mở gắn với thực 

tiễn còn ít được quan tâm. Tuy nhiên, câu hỏi mở có ý nghĩa quan trọng trong việc 

phát triển năng lực học sinh. Giáo viên cần kết hợp một cách thích hợp các loại câu 

hỏi nhằm giúp học sinh có được năng lực nhận thức sinh học đồng thời hình thành 

cho các em năng lực vận dụng tình huống phức hợp gắn với thực tiễn. 

3. Giải pháp sử dụng để giải quyết vấn đề: 

3.1. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp 

Bài tập của PISA: Các câu hỏi của PISA đều là các câu hỏi dựa trên các tình huống 

của đời sống thực tiễn, nhiều tình huống được lựa chọn không phải chỉ để học sinh 

thực hiện các thao tác về tư duy, mà còn để học sinh ý thức về các vấn đề xã hội. 

Dạng câu hỏi phong phú, không chỉ bao gồm các câu hỏi lựa chọn đáp án mà còn 

yêu cầu học sinh tự xây dựng nên đáp án của mình. 



3.1.1 Bài tập thực tiễn:  

        - Việc lồng ghép các bài tập thực tiễn vào trong quá trình dạy và học tạo cho 

học sinh sự hứng thú, hăng say trong học tập.  

       - Xây dựng thái độ học tập đúng đắn, phương pháp học tập chủ động, tích cực, 

sáng tạo; lòng ham học, ham hiểu biết, năng lực tự học, năng lực vận dụng kiến thức 

vào cuộc sống. 

      - Giúp cho học sinh có được những hiểu biết về hệ tự nhiên và hoạt động của nó, 

tác động của nó đối với cuộc sống của con người. 

      - Học sinh nắm được những ảnh hưởng của những hoạt động của con người lên 

hệ tự nhiên. Từ đó, học sinh ý thức được hoạt động của bản thân trong cuộc sống, 

Đặc biệt là đối với vấn đề môi trường. 

       - Xây dựng cho học sinh những kĩ năng quan sát, thu nhập thông tin và phân 

tích thông tin, dần hình thành phương pháp nghiên cứu khoa học. 

       - Phát triển kĩ năng nghiên cứu thực tiễn và kĩ năng tư duy để giải thích các hiện 

tượng thực tiễn, luôn chủ động trong cuộc sống. 

       - Nuôi dưỡng nhận thức và các quan niệm đúng đắn về các hiện tượng trong tự 

nhiên và cuộc sống. 

       - Phát triển sự đánh giá thẩm mĩ. 

       - Bài tập về các hiện tượng tự nhiên làm cho học sinh thấy các quá trình sinh 

học luôn xảy ra trong quanh ta. Giải thích được các hiện tượng tự nhiên, học sinh 

sẽ yêu thích môn sinh học hơn. 

       - Giáo dục trí dục  kết hợp hữu cơ với giáo dục phẩm chất đạo đức, ý thức tự 

tôn dân tộc.  

3.1.2. Sử dụng bài tập thực tiễn trong giảng dạy sinh học:  

Với đặc điểm đa dạng và phong phú của bài tập thực tiễn, việc truyền đạt cho 

học sinh những kiến thức thực tiễn có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, 

thông qua nhiều hình thức khác nhau, có thể đưa vào khi giảng bài mới thông qua 

các câu hỏi, cách đặt vấn đề, hay một bài tập nhỏ, và cũng có thể giáo viên thông tin 

cho học sinh; cũng có thể đưa vào trong các giờ luyện tập thông qua các bài tập hay 

đưa vào đề kiểm tra với một dung lượng nhất định. Đặc biệt là tổ chức các hoạt động 

ngoại khóa như các cuộc thi, các câu lạc bộ sinh học,….  

3.2. Qui trình thiết kế hệ thống câu hỏi/ bài tập theo hướng gắn với đời sống 

thực tiễn 

http://hoahocngaynay.com/vi/phat-trien-ben-vung/hoa-hoc-va-moi-truong.html
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3.2.1. Lựa chọn đơn vị kiến thức 

        Với những định hướng đổi mới trong kiểm tra đánh giá môn Sinh học ở 

trường THPT, khi xây dựng hệ thống bài tập Sinh học THPT định hướng gắn với 

đời sống thực tiễn, cần lựa chọn những đơn vị kiến thức không chỉ có ý nghĩa đơn 

thuần về mặt Sinh học mà còn gắn liền với thực tiễn, với đời sống của cá nhân và 

cộng đồng phát huy được năng lực khoa học, năng lực phát hiện và giải quyết vấn 

đề… của học sinh nhưng không quá khó quá trừu tượng, làm mất đi bản chất sinh 

học. 

3.2.2. Xác định mục tiêu giáo dục của đơn vị kiến thức. Đơn vị kiến thức lựa 

chọn khi thiết kế bài tập theo hướng gắn liền với đời sống thực tiễn cần thực hiện 

được mục tiêu giáo dục là định hướng phát triển năng lực bao gồm( năng lực nhận 

thức sinh học, năng lực tự chủ, tự học, năng lực giao tiếp hợp tác, năng lực giải 

quyết vấn đề sáng tạo) của môn Sinh học nói riêng và mục tiêu giáo dục ở trường 

THPT nói chung. 

3.2.3. Thiết kế hệ thống bài tập theo mục tiêu 

- Xây dựng các bài tập tương tự bài tập đã có 

Khi một bài tập có nhiều tác dụng đối với học sinh ta có thể dựa vào bài tập đó để 

tạo ra những bài tập khác tương tự theo các cách như: 

+ Thay số liệu 

+ Chọn những chi tiết hay ở các bài tập để phối hợp thành bài mới 

- Xây dựng bài tập hoàn toàn mới 

+ Dựa vào đặc điểm sinh học và mối quan hệ giữa các vấn đề để đặt ra bài tập mới 

+ Lấy ý tưởng, những tình huống hay và quan trọng ở nhiều bài thay đổi nội dung, 

cách hỏi, số liệu… để phối hợp thành bài mới. 

3.2.4. Kiểm tra thử. 

        Thử nghiệm áp dụng bài tập sinh học đã thiết kế trên đối tượng học sinh thực 

nghiệm để kiểm tra hệ thống bài tập đã thiết kế về tính chính xác, khoa học, thực tế 

của kiến thức Sinh học, Toán học cũng như độ khó, độ phân biệt,…cũng như tính 

khả thi, khả năng áp dụng của bài tập. 

3.2.5. Chỉnh sửa 

         Thay đổi, chỉnh sửa nội dung, số liệu, tình huống… trong bài tập sau khi đã 

cho kiểm tra thử sao cho hệ thống bài tập phù hợp với đối tượng học sinh, mục tiêu 

kiểm tra - đánh giá, mục tiêu giáo dục của môn Sinh học ở trường THPT. 



3.2.6. Hoàn thiện hệ thống bài tập 

           Sắp xếp, hoàn thiện hệ thống bài tập một cách khoa học. 

3.3. Xây dựng và sử dụng một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn theo phương 

pháp tiếp cận PISA trong dạy học sinh học 10. 

Chủ đề 6: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng trong tế bào 

                                     Tiêu đề 1: Bí quyết làm cho ra tươi lâu 

Câu 1: Các bác bán rau ngoài chợ thường vẩy nước vào rau cho rau tươi lâu. Em 

hãy cho biết cơ sở khoa học của thao tác này là gì? 

Hướng dẫn trả lời:  

Muốn cho rau tươi ta phải vẩy nước vào rau vì nước sẽ thẩm thấu vào tế bào làm cho 

tế bào trương lên khiến cho rau tươi không bị héo. 

 

                  

                                Tiêu đề 2: “Bí quyết” của các bà nội trợ. 

Câu 1: Làm thế nào để xào rau không bị quắt lại mà vẫn xanh, giòn?  

 

http://hocmai.vn/mod/wiki/view.php?id=18708&page=V%E1%BA%ADn+chuy%E1%BB%83n+c%C3%A1c+ch%E1%BA%A5t+qua+m%C3%A0ng+sinh+ch%E1%BA%A5t#Cau04


                     

Hướng dẫn:  

- Khi xào rau, chúng ta nêm nếm gia vị (đặc biệt là muối ăn) tạo môi trường ưu 

trương → nước từ tế bào rau sẽ thẩm thấu ra ngoài → giảm sức căng bề mặt → rau 

sẽ bị quắt lại.  

- Để rau không bị quắt, không bị mất nước, vẫn xanh và giòn khi ăn, thì ta nên xào 

với lửa to. Vì khi ta để lửa to, nhiệt độ của dầu (mỡ) tăng cao đột ngột → làm cho 

lớp tế bào bên ngoài bị cháy → ngăn cản nước thẩm thấu ra bên ngoài → nước vẫn 

giữ lại trong tế bào rau → Giữ được độ xanh, ăn vào giòn. 

Câu 2: Vì sao khi muối chua thực phẩm có thể bảo quản được lâu hơn? 

      

 

 Khi muối chua, thực phẩm không bị các vi sinh vật khác phân hủy và có thể bảo 

quản được lâu hơn vì: 

- Khi muối chua, thời gian đầu nhờ tỉ lệ muối 5 – 6 % trong dung dịch muối chua 

giúp ức chế các vi sinh vật gây hư hỏng thực phẩm nhưng vẫn đảm bảo cho các vi 

khuẩn lên men lactic hoạt động tốt. 



- Thời gian sau, khi các vi khuẩn lên men lactic hoạt động mạnh, sinh ra nhiều acid 

lactic, tạo môi trường có độ pH thấp nên ức chế được các vi sinh vật gây hư hỏng 

khác. 

                               

 

Tiêu đề 3: Sự chăm sóc quá mức 

Mai được bạn tặng một khóm hồng rất đẹp, nên chăm sóc cho hoa rất chu đáo, 

ngày nào Mai cũng tưới nước có pha phân NPK cho hoa với mong muốn khóm hồng 

nhanh ra hoa, khoe sắc. Nhưng khóm hồng của bạn không những không ra hoa mà 

dần héo rủ. Mai đang hoang mang không biết tai sao, em hãy giải thích và cứu lấy 

khóm hồng giúp bạn nhé! 

Hướng dẫn trả lời:  

Vì Mai tưới quá nhiều phân NPK nên đã tạo cho môi trường đất xung quanh 

gốc khóm hồng trở thành môi trường ưu trương hơn môi trường trong tế bào rễ cây. 

Khi đó nước từ trong cây sẽ đi ra ngoài làm cho cây mất nước - hiện tượng này còn 

gọi là hiện tượng cây bị sót. Để cây không bị chết thì nên đánh cây ra trồng ở vị trí 

khác và tưới nước thường xuyên. Khi nào cây tươi trở lại và đã bén rễ thì có thể tưới 

phân NPK nhưng phải pha thật loãng. 

Tiêu đề 4: Sự chuyển hóa năng lượng và Enzyme 

Câu 1: Vì sao chúng ta nên xây dựng khẩu phần ăn hợp lí nếu không muốn suy 

dinh dưỡng hoặc béo phì ? 

Hướng dẫn trả lời: 



Mỗi cơ thể đều có nhu cầu dinh dưỡng nhất định, tuy nhiên nguyên tắc chung là 

phải đảm bảo cung cấp đầy đủ các thành phần cơ bản cấu tạo nên chất sống (protein, 

lipid, carbohidrate, nucleic acid) và các vi chất thiết yếu: vitamin, sắt, kẽm,…. Nếu 

ăn uống thiếu khoa học, không kiểm soát, chỉ dựa vào sở thích cá nhân thì chúng ta 

sẽ có nguy cơ bị suy dinh dưỡng hoặc béo phì. Đặc biệt, một số người rơi vào tình 

trạng thừa chất này nhưng thiếu chất khác, kết quả là vừa bị thừa cân (do dung nạp 

quá nhiều thức ăn giàu năng lượng khiến cho cơ thể không tiêu thụ hết mà tích luỹ 

thành lớp mỡ dưới da, thậm chí ứ đọng trong máu, gan, thận…), vừa suy dinh dưỡng 

(thiếu calcium, thiếu zinc,…) và sự mất cân bằng giữa cung và cầu này chính là 

nguyên nhân làm phát sinh nhiều bệnh lí nguy hiểm của con người (đột quỵ, tiểu 

đường,…). 

 

              

                

Câu 2: Vì sao chúng ta không nên tiệt trùng sữa chua bằng cách luộc như sữa tươi 

? 

Hướng dẫn trả lời: 

Sữa chua là thực phẩm được tạo thành từ sữa tươi/sữa đặc nhờ con đường lên men 

lactic. Trong sữa chua không chỉ có vô số các lợi khuẩn mà còn chứa nhiều enzyme 

tiêu hoá và hệ dưỡng chất dồi dào: vitamin D, calcium, zinc, protein, chất béo…. 

Vì enzyme có bản chất là protein, hoạt động tối ưu trong điều kiện và sẽ bị mất hoạt 



tính ở nhiệt độ cao nên để phát huy tối đa lợi ích của sữa chua, chúng ta không nên 

tiệt trùng bằng cách luộc như sữa tươi. 

Câu 3: Các loại enzyme nào làm tăng hương vị bánh nướng? 

Các loại enzyme làm tăng hương vị bánh nướng: 

- α – amylase giúp cải thiện hương vị, màu sắc và độ mềm mịn để cải thiện chất 

lượng bánh. 

- Glucoamylase cải thiện chất lượng bột, giảm tình trạng bột nhào bị khô cứng 

cũng như cải thiện màu vỏ bánh và chất lượng các sản phẩm nướng có chất xơ cao. 

- Protease được sử dụng để giảm thời gian trộn, giảm độ đặc và tạo độ đồng đều của 

bột, điều chỉnh độ bền gluten trong bánh mì và cải thiện kết cấu, hương vị trong các 

loại bánh mì, thực phẩm nướng, bánh quy giòn và bánh quế. 

 

 

 

 

 

 



Tiêu đề 5: Bí quyết hầm xương, thịt nhanh nhừ 

Lúc nấu các món hầm (hầm thịt lợn, thịt bò…), mẹ Ngọc thường bỏ vào nồi 

một ít quả đu đủ xanh. Ngọc băn khoăn không hiểu tại sao mẹ lại làm như vậy. 

 Em có biết tại sao mẹ Ngọc lại làm như thế không? Hãy giải thích giúp Ngọc nhé!  

Hướng dẫn trả lời: Trong đu đủ có chứa emzyme papain. Đây là loại enzyme có tác 

dụng thủy phân protein thành các amino acid rất tốt trong tiêu hóa. Chúng có tác 

dụng giống pepsin của dạ dày hoặc trypsin của dịch tụy. Vì vậy, khi nấu các món 

hầm các bà nội trợ thường cho vào nồi một quả đu đủ xanh vào ninh cùng sẽ giúp 

thịt nhanh nhừ hơn.  

                    Tiêu đề 6: Hô hấp tế bào và vấn đề sức khỏe của con người 

Câu hỏi 1: Lượng khí CO2, CO, lưu huỳnh… khi thải ra bầu khí quyển quá nhiều 

sẽ gây ra những hậu quả gì?  

Hướng dẫn trả lời: 

Gây ra hiệu ứng nhà kính → làm cho Trái đất nóng lên → gây biến đổi khí hậu 

 



               

Câu 2: "Bạn là một chuyên gia dinh dưỡng và được yêu cầu giải thích cho một 

nhóm học sinh về cách thức hoạt động của quá trình hô hấp tế bào. Họ thắc mắc tại 

sao cơ thể lại cần oxyen và glucose để tạo ra năng lượng, và tại sao việc thiếu oxy 

có thể gây mệt mỏi. Hãy giải thích quá trình này và vai trò của nó trong việc duy 

trì năng lượng cho cơ thể." 

Hướng dẫn trả lời: 

- Glucose cung cấp nguyên liệu (carbon) cho cơ thể, trong khi oxygen giúp tạo ra 

ATP hiệu quả nhất trong quá trình hô hấp tế bào. 

-  Khi thiếu oxygen, quá trình hô hấp hiếu khí tạo năng lượng không thể diễn ra 

trọn vẹn, dẫn đến tế bào phải chuyển sang hô hấp kị khí tạo ra năng lượng ATP. 

Sản phẩm của hô hấp kị khí là acid lactic, chất này tích lũy trong tế bào gây hiện 

tượng mỏi cơ. 

Câu 3: Tại sao tế bào không sử dụng luôn năng lượng của các phân tử glucose mà 

cần quá trình hô hấp để tạo ra ATP mới sử dụng? 

- Bởi vì phân tử glucose có cấu trúc phức tạp, năng lượng trong tất cả các liên kết 

là rất lớn nên tế bào không thể sử dụng ngay. 

- Mặt khác, phân tử glucose được phân giải qua các hoạt động của ti thể tạo ra 

ATP, ATP là hợp chất cao nặng – đồng tiền năng lượng của tế bào, hợp chất này 

dễ nhận và giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống. 

Câu 4: Tại sao cần đưa cường độ hô hấp của nông sản về mức tối thiểu khi bảo 

quản nông sản? 

Hướng dẫn trả lời: 



Duy trì cường độ hô hấp của nông sản ở mức tối thiểu để sự hao hụt xảy ra ở mức 

thấp nhất vì hô hấp là quá trình phân giải các chất hữu cơ dự trữ trong các sản 

phẩm. Hô hấp mạnh dẫn đến phân giải kị khí khiến thực phẩm nhanh hỏng hoặc 

tích lũy các chất có hại. 

 

                                    

         

                               Tiêu đề 5: Quang hợp và vai trò của quang hợp 

Câu 1: Nêu một số biện pháp bảo vệ cây xanh mà em từng làm. 

Hướng dẫn trả lời: 

-Tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho những người xung quanh về bảo 

vệ, phát triển rừng. 

- Nghiêm cấm mọi hành động phá hoại rừng, gây cháy rừng, lấn chiếm rừng và đất 

rừng, săn bắt, mua bán, vận chuyển, cất giữ lâm sản cũng như các loài động vật bị 

cấm khai thác, săn bắt,.. 

- Tích cực trồng cây, hăng hái tham gia các phong trào bảo vệ môi trường. 

- Vứt rác đúng nơi quy định, không xả rác bừa bãi. 

- Lựa chọn sử dụng những đồ vật thân thiện với môi trường để mua và sử dụng 

một cách hợp lí. 

- Không bẻ cây, bẻ cành, ngắt hoa. 



- Thông báo đến cơ quan chức năng về cá nhân hay tổ chức phá hoại rừng. 

                              

 

Câu 2: Hãy đề xuất một số biện pháp kĩ thuật để tăng năng suất cây trồng dựa trên 

hiểu biết của em về quang hợp. 

Hướng dẫn trả lời: 

Một số biện pháp: 

-Tăng diện tích lá (tăng diện tích tiếp nhận ánh sáng). 

- Tăng cường độ quang hợp: tạo điều kiện thuận lợi và tăng thời gian cho quá trình 

quang hợp. 

- Tuyển chọn các giống cây trồng có hệ số kinh tế cao 

 



             

 

4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm 

Sau khi đổi mới phương pháp dạy học bằng việc đưa bài tập gắn với thực tiễn 

theo hướng tiếp cận PISA vào bài dạy tôi đã tiến hành khảo sát ở các lớp khối 10 

năm học 2023 – 2024 và năm học 2024 - 2025 thu được kết quả như sau:  

Hệ thống bài tập gắn với  thực tiễn theo hướng tiếp cận PISA có tác dụng 

giúp học sinh nắm vững kiến thức, phát triển tư duy và rèn luyện một số kĩ năng 

như đọc hiểu văn bản, sơ đồ, hoạt động hợp tác nhóm.... 

Hệ thống bài tập gắn với  thực tiễn theo hướng tiếp cận PISA góp phần làm 

cho việc dạy học môn sinh học gắn với thực tiễn cuộc sống hơn, học sinh có hứng 

thú, say mê học tập, nâng cao hiệu quả dạy học môn sinh học ở trường THPT. 

Khi tôi chưa áp dụng đề tài này thì thấy tỉ lệ học sinh yêu thích bộ môn sinh 

học rất ít, các em chưa húng thú khi học bài mới, từ đó dẫn đến kết quả học tập 

không cao. 

Việc đưa bài tập gắn với  thực tiễn theo hướng tiếp cận PISA vào các bài kiểm 

tra giúp các em không còn thấy chán nản khi làm bài mà tỏ ra thích thú, tự tin và 

mạnh dạn hơn, từ đó điểm số được nâng lên. Cụ thể như bảng sau: 



Tôi đã tiến hành kiểm tra khảo sát ở  lớp 10A2( năm học 2023 – 2024), lớp 10A13( 

năm học 2024 – 2025) trước và sau khi dạy thực nghiệm và kết quả kiểm tra đánh 

giá thu được như sau: 

 

Lớp 

10A2 

 Số 

bài 

Chưa đạt Đạt Khá Tốt 

Số 

lượng 

% Số 

lượng 

% Số 

lượng 

% Số 

lượng 

% 

Trước 

dạy thực 

nghiệm 

43 0 0 8 18,6% 20 46,5% 15 34,9% 

 

Sau dạy 

thực 

nghiệm 

43 0 0 4 9,3% 19 44,2% 20 46,5% 

 

 

Lớp 

10A13 

 Số 

bài 

Chưa đạt Đạt Khá Tốt 

Số 

lượng 

% Số 

lượng 

% Số 

lượng 

% Số 

lượng 

% 

Trước 

dạy thực 

nghiệm 

45 0 0 11 24,4% 20 44,5% 14 31,1% 

 

Sau dạy 

thực 

nghiệm 

45 0 0 5 11,1% 22 48,9% 18 40% 

 

Trên đây là những công việc tôi đã làm để hoàn thành đề tài. Tôi hi vọng, đề tài này 

có thể đóng góp một phần nhỏ bé vào việc nâng cao chất lượng dạy học môn sinh 

học ở trường THPT trong giai đoạn hiện nay. 

 

 

 

 

 

 

 



Phần III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

         Mặc dù trong đề tài này tôi không thể đề cập mọi hiện tượng có liên quan trong 

thực tiễn, nhưng phần nào cũng đã đề cập đến một số vấn đề xung quanh cuộc sống, 

có ý nghĩa thực tiễn trong sản xuất và sinh hoạt, thậm chí có thể gặp, tiếp xúc hàng 

ngày. Tôi hi vọng đây là vấn đề được nhiều giáo viên cũng như học sinh quan tâm. 

  Với mục đích nghiên cứu của đề tài là áp dụng cho các  chủ đề khác ở lớp 10, 

từ đó phát triển rộng ra cho lớp 11 và lớp 12. Với sự cố gắng của bản thân và đồng 

nghiệp tôi tin chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. 

2. Kiến nghị 

            Để phát huy được tính đa dạng và những tác dụng tích cực của hệ thống bài 

tập gắn với thực tiễn  theo hướng tiếp cận PISA vào việc dạy và học môn sinh học 

ở trường THPT có hiệu quả hơn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên và 

học sinh khi sử dụng hệ thống bài tập này, chúng tôi xin có một số kiến nghị và đề 

xuất như sau:  

- Có định hướng bồi dưỡng nâng cao nhận thức về vai trò của sinh học trong thực 

tế và khả năng vận dụng kiến thức sinh học vào thực tế đời sống ...cho giáo viên. 

Trong đề tài không thể tránh được các thiếu sót, rất mong được sự quan tâm, đóng 

góp ý kiến của các cấp lãnh đạo và đồng nghiệp để đề tài của tôi được hoàn thiện 

hơn.  

8. Đánh giá hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến. 

- Đánh giá hiệu quả áp dụng của sáng kiến:  

+ Hệ thống bài tập gắn với  thực tiễn theo hướng tiếp cận PISA góp phần làm cho 

việc dạy học môn sinh học gắn với thực tiễn cuộc sống hơn, học sinh có hứng thú, 

say mê học tập, nâng cao hiệu quả dạy học môn sinh học ở trường THPT 

 + Việc đưa bài tập gắn với  thực tiễn theo hướng tiếp cận PISA vào các bài kiểm tra 

giúp các em không còn thấy chán nản khi làm bài mà tỏ ra thích thú, tự tin và mạnh 

dạn hơn, từ đó điểm số được nâng lên. 

- Đánh giá khả năng nhân rộng của sáng kiến: Kế hoạch xây dựng hệ thống bài tập 

có tính liên hệ thực tế trong phần Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng có khả 

năng áp dụng hiệu quả, thiết thực một cách rộng rãi cho mọi giáo viên dạy Sinh học 

10 trên phạm vi cả nước. 

 



 


